	UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NĂNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 101/GD&ĐT-TCCB
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Đà Nẵng, ngày 10   tháng 01 năm 2009


Về việc sơ kết 02 năm thực hiện

Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;


Ngày 09 tháng 01 năm 2007, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thành phố Đà Nẵng đến năm 2010” (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 01) và ngày 27 tháng 3 năm 2007, Sở GD&ĐT có Công văn số 764/GD&ĐT-TCCB về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND trong ngành Giáo dục và Đào tạo.


Sau 02 năm thực hiện Kế hoạch 01, Sở GD&ĐT và các đơn vị, trường học đã tích cực triển khai, đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu chậm được thực hiện, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Kế hoạch 01.


Để rà soát lại những kết quả đạt được sau 02 năm thực hiện Kế hoạch “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục” và xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu đến năm 2010; ngày 11 tháng 11 năm 2008, Uỷ ban nhân dân thành phố có Công văn số 7003/UB-VX về việc chuẩn bị sơ kết 2 năm Kế hoạch Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục thành phố đến năm 2010.

Để tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch 01 toàn ngành, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục tiến hành tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch 01 tại đơn vị, theo các nội dung sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

Đánh giá kết quả sau 02 năm tổ chức thực hiện Kế hoạch 01, chỉ rõ ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong 2 năm 2009 và 2010, đảm bảo các chỉ tiêu đề ra tại Kế hoạch 01 của UBND thành phố Đà Nẵng.  
2. Nội dung sơ kết:  

2.1. Kiểm điểm công tác chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai Kế hoạch 01 ở đơn vị; ở quận, huyện (đối với các Phòng GD&ĐT) và toàn ngành (đối với Sở GD&ĐT).
2.2. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đào tạo đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong 02 năm qua.

- Số cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo trong 02 năm:

+Chuẩn hóa, trên chuẩn về trình độ chuyên môn, 

+ Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, Tin học, Ngoại ngữ,

+ Đào tạo cử nhân QLGD, bồi dưỡng kiến thức quản lý trường học;

+ Lý luận chính trị (Trung cấp LLCT, Cao cấp LLCT)

+ Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khác.

- Chế độ, chính sách có liên quan đến người được cử đi đào tạo.


- Số cán bộ, giáo viên được cử đi đào tại Sau đại học năm 2007, 2008, kế hoạch cử đi dự thi Cao học năm 2009, số CBGV tốt nghiệp Cao học năm 2007, 2008 và số CBGV đang học Cao học, Nghiên cứu sinh; những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu về đào tạo Sau đại học tại Kế hoạch 01.

- Những thuận lợi và khó khăn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị.


2.3. Tuyển dụng, sắp xếp, bố trí, sử dụng và đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Tình hình thực hiện việc tuyển dụng (xét tuyển, thi tuyển), bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, điều động, tuyển chọn, thi tuyển các chức danh lãnh đạo CBQL giáo dục đúng chuyên môn, sở trường; đảm bảo số lượng và cơ cấu; khắc phục được tình trạng thừa, thiếu CBQL giáo dục, đội ngũ nhà giáo và nhân viên.

- Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên nghỉ hưu, nghỉ việc theo Nghị định số 132/NĐ-CP.

- Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên, nhân viên và CBQLGD năm học 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009: So sánh, rút ra những ưu điểm và tồn tại.
2.4. Công tác xây dựng, thực hiện chế độ chính sách:


Việc giải quyết các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp có liên quan đến đội ngũ nhà giáo và CBQLGD: Đối với CBVC biên chế và lao động hợp đồng ở các đơn vị trường học. Thực hiện việc chuyển xếp ngạch bậc lương theo Thông tư số 81/2005/TTLT-BNV-BTC đối với CBCCVC.


Tình hình thực hiện chế độ tiền lương đối với lao động hợp đồng ở các trường mầm non trên địa bàn (đối với các phòng GD&ĐT).

2.5.Tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất- kỹ thuật, kinh phí
Việc trang bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện dạy học; gắn việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD với việc đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học trong hoạt động dạy học và quản lý giáo dục.

Kinh phí đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị trong năm học 2007-2008, 2008-2009.

2.6. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của các cấp chính quyền:


- Trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp quản lý giáo dục trong việc chỉ đạo, tổ chức quán triệt trong đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục về kế hoạch xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD thuộc phạm vi quản lý.

- Công tác phát triển Đảng trong đội ngũ nhà giáo, CBQLGD và viên chức. 
+ Số đảng viên phát triển trong 2 năm;

+ Tỷ lệ đảng viên/ tổng số CBGVNV;

+ Số Chi bộ độc lập/ số đơn vị trường học.

     2.7. Công tác kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc, các bộ phận trong đơn vị về việc thực hiện kế hoạch xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo:

- Số lần kiểm tra;

- Rút ra những ưu điểm, tồn tại và có những giải pháp khắc phục.

2.8. Công tác cán bộ nữ tại các đơn vị, trường học và kế hoạch, biện pháp cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo nữ.  
2.9. Đánh giá việc thực hiện các giải pháp đã đề ra tại Kế hoạch thực hiện của các đơn vị.

2.10. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2.11. Kế hoạch thực hiện trong năm 2009 và 2010:


Qua kết quả đạt được của 02 năm, đối chiếu với những chỉ tiêu đề ra tại Kế hoạch của đơn vị, của ngành, tiến hành xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện trong năm 2009 và 2010 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Kế hoạch 01 của Uỷ ban nhân dân thành phố.


- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể cho năm 2009 và 2010


- Các giải pháp thực hiện trong năm 2009 và 2010 nhằm thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra.
2.12. Những kiến nghị và đề xuất:

- Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Đối với UBND các cấp;

- Đối với Sở GD&ĐT;

2.13. Các biểu mẫu thống kê ( biểu mẫu đính kèm)

Trên đây là nội dung hướng dẫn tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch 01. Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện có kế hoạch tham mưu UBND quận, huyện tổ chức sơ kết và hoàn thành báo cáo, các biểu mẫu thống kê gửi về Sở GD&ĐT (qua phòng TCCB) trước ngày 21 tháng 01 năm 2009.

Nơi nhận:





              GIÁM ĐỐC
- Như trên;






           (Đã ký)
- Công đòan GD thành phố;

- Ban Giám đốc Sở;

- Các phòng thuộc Sở;

- Lưu TCCB, VP.









    Huỳnh Văn Hoa

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

1. Số CBGVNV tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng  trong 02 năm: 2007 và 2008

(Mỗi năm 01 bảng)
	TT
	Ngành học
	Chức danh
	Đào tạo trình độ

chuyên môn
	Học các lớp LLCT
	Học các

 lớp Tin học
	Học các

 lớp Ngoại ngữ
	Học

Cử nhân

QLGD
	Bồi dưỡng

QLNN
	Bồi dưỡng khác
	Ghi chú

	
	
	
	Cao học
	Đại học
	CĐ
	TC
	Cao cấp
	Tr cấp
	Cao học
	Cử nhân
	Ch chỉ
	Cao học
	Cử nhân
	Ch chỉ
	
	
	
	

	1
	Mầm non
	CBQL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Giáo viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tiểu học
	CBQL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Giáo viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	THCS
	CBQL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Giáo viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phòng GD
	Lãnh đạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CBCV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Công tác phát triển đảng trong trường học

	TT
	Ngành học
	Tại thời điểm tháng 3 /2007 (Điều tra)
	Thời điểm tháng 12 năm 2008
	Số chi bộ ĐL thành lập mới trong 02 năm 07, 08
	Số đảng viên kết nạp mới trong 02 năm 07, 08
	Ghi chú

	
	
	T.số 

đơn vị
	T.số chi bộ độc lập
	T.số CBCC
	Số đảng viên
	T.số đơn vị
	T.số chi bộ độc lập
	T.số CBCC
	Số đảng viên
	
	
	

	1
	Mầm non
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tiểu học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	THCS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cơ quan phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm CBQL trong năm học 2007-2008, 2008-2009

	Ngành học
	Năm học
	Hiệu trưởng và tương đương
	PHT và tương đương
	Ghi chú

	
	
	Hiện có
	BN mới
	BN lại
	Luân chuyển
	Miễn nhiệm
	Hiện có
	BN mới
	BN lại
	Luân chuyển
	Miễn nhiệm
	

	
	
	TS
	Nữ
	TS
	Nữ
	
	
	
	TS
	Nữ
	TS
	Nữ
	
	
	
	

	Mầm non 
	2007-2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2008-2009
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiểu học: 
	2007- 2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2008-2009
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THCS:
	 2007-2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2008-2009
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng GD 
	2007-2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2008-2009
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Diễn giải thêm: Số CBQL được bổ nhiệm qua thi tuyển

4. Tuyển dụng, hợp đồng, tiếp nhận và điều động, thuyển chuyển trong năm học 2007-2008 và 2008-2009

( Mỗi năm một bảng)
	Ngành học
	Chức danh
	Tuyển mới
	Hợp đồng hương lương NSNN
	Tiếp nhận
	Chuyển đi
	Chuyển xếp lương theo TT 81
	Nghỉ việc, nghỉ hưu theo NĐ 132
	Nghỉ hưu theo qui định
	Ghi chú

	
	
	Xét tuyển mới
	Thi tuyển
	T.số
	
	Trong thành phố
	Ngoài thành phố
	Trong thành phố
	Ngoài thành phố
	
	
	
	

	Mầm non 
	CBQL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Giáo viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhân viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiểu học: 
	CBQL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Giáo viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhân viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THCS:
	CBQL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Giáo viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhân viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	CBQL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Giáo viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhân viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Kết quả đánh giá cán bộ, công chức viên chức

	Ngành học
	Chức danh
	Kết quả đánh giá năm 2006-2007
	Kết quả đánh giá năm 2007-2008

	
	
	Tổng

số
	Xuất sắc
	Khá
	TB
	Yếu
	Tổng

số
	Xuất sắc
	Khá
	TB
	Yếu

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Mầm non
	Giáo viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CB NV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiểu học
	Giáo viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CB NV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THCS
	Giáo viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CBNV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cơ quan
	CBCC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỞNG PHÒNG
	PhòngGD&ĐT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
Thời điểm báo cáo 31 tháng 12 năm 2008

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Chỉ 
tiêu
	Tổng 
số
	Nữ
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ chính trị
	Trình độ QLGD
	Bồi
dưỡng
QLNN
	Trình độ Tin học
	Trình độ ngoại ngữ
	Đảng viên

	
	
	
	
	Thạc
sỹ
	Đại
học
	Cao
đẳng
	Tr
cấp
	Khác
	Cao
cấp
	Tr
cấp
	Sơ
cấp
	Thạc
sỹ
	Cử
nhân
	Bồi
dưỡng
	
	Thạc
sỹ
	Đại
học
	Cao
đẳng
	Tr 
cấp
	Ch
chỉ
	Thạc
sỹ
	Đại
học
	Cao
đẳng
	Ch
chỉ
	T.số
	Nữ

	I
	Giáo viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Mầm non
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Biên chế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	HĐ trong NS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	HĐ ngoài NS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tiểu học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Biên chế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	HĐ trong NS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	HĐ ngoài NS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	THCS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Biên chế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	HĐ trong NS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	HĐ ngoài NS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	CBQL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Mầm non
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